
LỊCH GIẢNG DẠY (THỨ HAI, 06.03.2017)  

7
H

3
0

 NƠI HỌC LỚP BUỔI GHI CHÚ 

Phòng 1 (53 Chương Dương) 4 (Toeic) 6  

Phòng 3 (53 Chương Dương) 3 (Toeic) 3  

Phòng G4 (53 Chương Dương) Cơ bản 3  
  

9
H

3
0

 
 

NƠI HỌC LỚP BUỔI GHI CHÚ 

Phòng 1 (53 Chương Dương) 2 (Toeic) 7  

Phòng 2 (53 Chương Dương) 1 (Toeic) 5  

Phòng G1 (53 Chương Dương) Giao tiếp 4  

Phòng G2 (53 Chương Dương) Phát âm 6  
 

13H30 
NƠI HỌC LỚP BUỔI GHI CHÚ 

    

    
 

15H30 
NƠI HỌC LỚP BUỔI GHI CHÚ 

Phòng 1 (53 Chương Dương) 1 (Toeic) 8  

Phòng 3 (53 Chương Dương) 2 (Toeic) 4  
 

1
7

H
3

0
 

NƠI HỌC LỚP BUỔI GHI CHÚ 

Phòng 1 (53 Chương Dương) 2 (Toeic) 10  

Phòng 2 (53 Chương Dương) 1 (Toeic) KG KHAI GIẢNG 

Phòng 3 (53 Chương Dương) 2 (Toeic) 10  

Phòng 4 (53 Chương Dương) 1 (Toeic) 4  

Phòng G1 (53 Chương Dương) Giao tiếp 7  

Phòng G2 (53 Chương Dương) Phát âm 9  

Phòng G4 (53 Chương Dương) Cơ bản 10  

Phòng G6 (53 Chương Dương) Giao tiếp 2  

Phòng 1 (68 Chương Dương) 4 (Toeic) 1  

Phòng 2 (68 Chương Dương) 1 (Toeic) 9  

Phòng 1 (Cơ sở Phú Nhuận) 1 (Toeic) 1  
 

1
9

H
3

0
 

 

NƠI HỌC LỚP BUỔI GHI CHÚ 

Phòng 1 (53 Chương Dương) 4 (Toeic) 9  

Phòng 2 (53 Chương Dương) 3 (Toeic) 6  

Phòng 3 (53 Chương Dương) 1 (Toeic) 2  

Phòng 4 (53 Chương Dương) 1 (Toeic) 7  

Phòng G1 (53 Chương Dương) Giao tiếp 5  

Phòng G2 (53 Chương Dương) Phát âm 5  

Phòng G3 (53 Chương Dương) 4 (Toeic) 9  

Phòng G4 (53 Chương Dương) Cơ bản 7  

Phòng G5 (53 Chương Dương) Giao tiếp 2  

Phòng 1 (68 Chương Dương) 3 (Toeic) 1  

Phòng 2 (68 Chương Dương) 2 (Toeic) 1  

Phòng 1 (70 Chương Dương) Cơ bản 1  

Phòng 1 (Cơ sở Phú Nhuận) 1 (Toeic) KG KHAI GIẢNG 

Phòng 2 (Cơ sở Phú Nhuận) Giao tiếp 1  



LỊCH GIẢNG DẠY (THỨ TƯ, 08.03.2017) 

7
H

3
0

 NƠI HỌC LỚP BUỔI GHI CHÚ 

Phòng 1 (53 Chương Dương) 4 (Toeic) 7  

Phòng 3 (53 Chương Dương) 3 (Toeic) 4  

Phòng G4 (53 Chương Dương) Cơ bản 4  
 

9
H

3
0

 NƠI HỌC LỚP BUỔI GHI CHÚ 

Phòng 1 (53 Chương Dương) 2 (Toeic) 8  

Phòng 2 (53 Chương Dương) 1 (Toeic) 6  

Phòng G1 (53 Chương Dương) Giao tiếp 5  

Phòng G2 (53 Chương Dương) Phát âm 7  
 

13H30 
NƠI HỌC LỚP BUỔI GHI CHÚ 

    

    
 

15H30 
NƠI HỌC LỚP BUỔI GHI CHÚ 

Phòng 1 (53 Chương Dương) 1 (Toeic) 9  

Phòng 3 (53 Chương Dương) 2 (Toeic) 5  
 

1
7

H
3

0
 

 

NƠI HỌC LỚP BUỔI GHI CHÚ 

Phòng 1 (53 Chương Dương) 2 (Toeic) 11  

Phòng 2 (53 Chương Dương) 1 (Toeic) 1  

Phòng 3 (53 Chương Dương) 2 (Toeic) 11  

Phòng 4 (53 Chương Dương) 1 (Toeic) 5  

Phòng G1 (53 Chương Dương) Giao tiếp 8  

Phòng G2 (53 Chương Dương) Phát âm 10  

Phòng G4 (53 Chương Dương) Cơ bản 11  

Phòng G6 (53 Chương Dương) Giao tiếp 3  

Phòng 1 (68 Chương Dương) 4 (Toeic) 2  

Phòng 2 (68 Chương Dương) 1 (Toeic) 10  

Phòng 1 (Cơ sở Phú Nhuận) 1 (Toeic) 2  
 

1
9

H
3

0
 

 

NƠI HỌC LỚP BUỔI GHI CHÚ 

Phòng 1 (53 Chương Dương) 4 (Toeic) 10  

Phòng 2 (53 Chương Dương) 3 (Toeic) 7  

Phòng 3 (53 Chương Dương) 1 (Toeic) 3  

Phòng 4 (53 Chương Dương) 1 (Toeic) 8  

Phòng G1 (53 Chương Dương) Giao tiếp 6  

Phòng G2 (53 Chương Dương) Phát âm 6  

Phòng G3 (53 Chương Dương) 4 (Toeic) 10  

Phòng G4 (53 Chương Dương) Cơ bản 8  

Phòng G5 (53 Chương Dương) Giao tiếp 3  

Phòng 1 (68 Chương Dương) 3 (Toeic) 2  

Phòng 2 (68 Chương Dương) 2 (Toeic) 2  

Phòng 1 (70 Chương Dương) Cơ bản 2  

Phòng 1 (Cơ sở Phú Nhuận) 1 (Toeic) 1  

Phòng 2 (Cơ sở Phú Nhuận) Giao tiếp 1  



LỊCH GIẢNG DẠY (THỨ SÁU, 10.03.2017) 

7
H

3
0

 NƠI HỌC LỚP BUỔI GHI CHÚ 
Phòng 1 (53 Chương Dương) 4 (Toeic) 8  

Phòng 2 (53 Chương Dương) 1 (Toeic) KG KHAI GIẢNG 

Phòng 3 (53 Chương Dương) 3 (Toeic) 5  

Phòng G4 (53 Chương Dương) Cơ bản 5  
 

9
H

3
0

 NƠI HỌC LỚP BUỔI GHI CHÚ 
Phòng 1 (53 Chương Dương) 2 (Toeic) 9  

Phòng 2 (53 Chương Dương) 1 (Toeic) 7  

Phòng G1 (53 Chương Dương) Giao tiếp 6  

Phòng G2 (53 Chương Dương) Phát âm 8  
 

13H30 
NƠI HỌC LỚP BUỔI GHI CHÚ 

Phòng G1 (53 Chương Dương) Giao tiếp 1  
 

15H30 
NƠI HỌC LỚP BUỔI GHI CHÚ 

Phòng 1 (53 Chương Dương) 1 (Toeic) 10  

Phòng 3 (53 Chương Dương) 2 (Toeic) 6  
 

1
7

H
3

0
 

 

NƠI HỌC LỚP BUỔI GHI CHÚ 

Phòng 1 (53 Chương Dương) 2 (Toeic) 12  

Phòng 2 (53 Chương Dương) 1 (Toeic) 2  

Phòng 3 (53 Chương Dương) 2 (Toeic) 12  

Phòng 4 (53 Chương Dương) 1 (Toeic) 6  

Phòng G1 (53 Chương Dương) Giao tiếp 9  

Phòng G2 (53 Chương Dương) Phát âm 11  

Phòng G4 (53 Chương Dương) Cơ bản 12  

Phòng G6 (53 Chương Dương) Giao tiếp 4  

Phòng 1 (68 Chương Dương) 4 (Toeic) 3  

Phòng 2 (68 Chương Dương) 1 (Toeic) 11  

Phòng 1 (70 Chương Dương) Cơ bản 1  

Phòng 1 (Cơ sở Phú Nhuận) 1 (Toeic) 3  
 

1
9

H
3

0
 

 

NƠI HỌC LỚP BUỔI GHI CHÚ 

Phòng 1 (53 Chương Dương) 4 (Toeic) 11  

Phòng 2 (53 Chương Dương) 3 (Toeic) 8  

Phòng 3 (53 Chương Dương) 1 (Toeic) 4  

Phòng 4 (53 Chương Dương) 1 (Toeic) 9  

Phòng G1 (53 Chương Dương) Giao tiếp 7  

Phòng G2 (53 Chương Dương) Phát âm 7  

Phòng G3 (53 Chương Dương) 4 (Toeic) 11  

Phòng G4 (53 Chương Dương) Cơ bản 9  

Phòng G5 (53 Chương Dương) Giao tiếp 4  

Phòng 1 (68 Chương Dương) 3 (Toeic) 3  

Phòng 2 (68 Chương Dương) 2 (Toeic) 3  

Phòng 1 (70 Chương Dương) Cơ bản 3  

Phòng 1 (Cơ sở Phú Nhuận) 1 (Toeic) 2  

Phòng 2 (Cơ sở Phú Nhuận) Giao tiếp 3  
 


